
 1. CÂY LÚA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 7,0-9,0
Lần 2 Bón thúc đẻ nhánh 16-8-16+TE 6,0-8,0
Lần 3 Bón thúc đón đòng 16-8-16+TE 2,0-3,0

NPK Phú Mỹ giúp cho cây lúa hạn chế sâu bệnh, chịu rét tốt, đẻ nhánh nhiều, cứng cây, 
và cho bông to nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt lép ít giúp cho năng suất lúa cao hơn.

2. CÂY NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0
Lần 2 Bón thúc khi cây được 9-11 lá 16-8-16+TE 11,0-13,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ngô phát triển tốt, cây ngô cứng khỏe chống đổ ngã, bắp ngô to, 
nhiều hạt, giúp cho năng suất ngô cao hơn.

3. CÂY CÀ CHUA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0
Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 16-8-16+TE 6,0-8,0
Lần 3 Bón thúc nuôi quả 16-8-16+TE 6,0-8,0

NPK Phú Mỹ giúp cây cà chua có thân cành khỏe, bộ lá xanh tốt. Cho nhiều hoa, sai quả. 
Quả chín đỏ đẹp, thịt quả dày. Cứng quả dễ vận chuyển và bảo quản.

4. CÂY RAU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót + sau trồng 5-7 ngày 16-16-8+13S+TE 7,0-10,0
Lần 2 Bón thúc +  sau trồng 30-35 ngày 20-5-5+TE 6,0-8,0

NPK Phú Mỹ giúp cây rau khỏe, tăng sức đề kháng. Cây rau được cung cấp đầy đủ đa, trung 
vi lượng do vậy chất lượng rau được đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt GAP.

5. CÂY CÀ RỐT

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 30-35
Lần 2 Bón thúc sau tỉa định cây 15-15-15+TE 4,0-5,0
Lần 3 Bón thúc khi cây hình thành củ 10-10-20+TE 10,0-12,0

NPK Phú Mỹ giúp cà rốt sinh trưởng phát triển khỏe, đồng đều, hạn chế hiện tượng nứt 
củ, ít sâu bệnh, cho năng suất cao, hương vị thơm, giòn, ngọt.

6. CÂY NA
Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK  Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 Chia 4 lần/năm 16-16-8+13S+TE 1,0-1,5
2 Chia 4 lần/năm 16-16-8+13S+TE 2,0-2,5

Cây kinh doanh: Năm thứ 3 trở đi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Trước khi ra hoa (tháng 2-3) 10-10-20+TE 1,0-1,5
Lần 2 Nuôi cành, nuôi quả (tháng 6-7) 15-15-15+TE 0,7-1,5
Lần 3 Sau thu hoạch (tháng 9-10) 16-16-8+13S+TE 1,5-2,0

NPK Phú Mỹ giúp cây Na bật lộc khỏe, ra hoa nhiều, đậu quả tốt. Quả căng tròn, mắt 
đều, quả đẹp giúp cho năng suất vườn na cao hơn, thịt quả dai màu trắng sữa, vị thơm.

 7. CÂY ỔI
Cây ổi năm 1:

Lần 
bón

Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón) Cách bón

Lần 1 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,5-1,0 Trộn lẫn phân chuồng bón trước 

khi trồng cây khoảng 1 tháng 

Lần 2 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3 Sau trồng 1 tháng (hòa nước tưới)

Lần 3 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,1-0,2 Định kỳ 1 tháng 1 lần đến thu 

quả bói
Cây năm thứ 2:

Lần 
bón

Thời kỳ bón 
(tháng)

Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

Thúc 1 1-2 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3
Thúc 2 2-3 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3
Thúc 3 3-4 16-8-16+TE 0,2-0,3
Thúc 4 4-5 16-8-16+TE 0,2-0,3

Cây năm thứ 3: Khi cây cho quả ổn định

Lần bón Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(Kg/gốc/lần bón)

Thúc hoa 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5

NPK Phú Mỹ giúp cây ổi ra lộc to hơn, nhiều hoa, bộ lá xanh bền, dày và cứng, tán lá 
phát triển đều, ít nhiễm sâu bệnh hại. Tỷ lệ đậu quả cao hơn nên cho năng suất cao hơn.
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 8. CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, CHANH, QUÝT)
Cây kiến thiết cơ bản:

Năm Thời điểm bón 
(Tháng) 

Phân bón NPK 
 Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5
3 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

Cây kinh doanh:

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Sau thu hoạch quả 16-16-8+13S+TE 1,0-2,0
Lần 2 Tháng 1-2: Đón hoa và thúc cành xuân 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 3 Tháng 4-5: Bón nuôi quả và chống rụng quả 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 4 Tháng 7-8: Bón nuôi quả và cành thu 16-8-16+TE 1,0-1,5

Lần 5 Tháng 9-10: Bón thúc quả (trước thu 
hoạch) 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây có múi sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, cây khỏe phân cành 
đều, cân đối, ra hoa đậu quả cao. Quả tròn căng chắc tay, tép mọng đều ráo múi.

9.  CÂY NGUYÊN LIỆU GỖ (KEO, BẠCH ĐÀN)
Thời kỳ vườn ươm:

Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón  
(hòa nước tưới)

15 ngày tưới 1 lần 16-16-8+13S+TE 100g/100l nước/lần tưới
Cây trồng rừng:

Năm Thời kỳ bón Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón  
(kg/gốc/lần bón)

Năm 1
Bón lót 16-16-8+13S+TE 0,1-0,2
Bón thúc sau trồng 1-2 tháng 15-15-15+TE 0,1

Năm 2 Bón thúc vào tháng 3-4; tháng 7-8 
và tháng 10-11 15-15-15+TE 0,1- 0,2

Năm 3 Bón thúc vào tháng 3-4 và tháng 7-8 16-8-16+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,1-0,2

NPK Phú Mỹ giúp cây nguyên liệu gỗ có thân cây vững chắc, dẻo dai, phát triển nhanh 
chiều cao, chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt, rút ngắn thời gian chăm sóc, sớm cho 
thu hoạch với chất lượng cao.

. 10. CÂY KHOAI TÂY
Lần 
bón Giai đoạn Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0
Lần 2 Bón thúc sau trồng 15-20 ngày 16-8-16+TE 6,0-8,0
Lần 3 Bón thúc sau trồng 35-40 ngày 16-8-16+TE 6,0-8,0

NPK Phú Mỹ giúp cây khoai tây chống chịu sâu bệnh, thân cành khỏe, lá xanh tốt. Cây 
nhanh ra củ, nhiều củ, củ to, nhẵn, đồng đều, dễ vận chuyển và bảo quản.

11. CÂY CỦ ĐẬU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0

Lần 2 Bón thúc sau gieo 01 tháng 
(bấm ngọn lần đầu tiên) 10-10-20+TE 10,0-12,0

Lần 3 Bón thúc củ 10-10-20+TE 10,0-12,0
NPK Phú Mỹ giúp củ đậu sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao, củ đồng đều, 
hương vị ngọt thanh mát, giá trị kinh tế cao.

12. CÂY TÁO

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón  

(kg/gốc/lần bón)
Cây năm 1:

1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

2
Sau trồng 20 ngày, 1-2 tháng 
đầu định kỳ tưới nhử mỗi tuần 
1 lần

16-16-8+13S+TE 30-50 g/bình 18L

3 Thúc 4 lần/năm, mỗi lần cách 
nhau 2 tháng

16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,3-0,5

Cây năm thứ 2:

1 Thúc 4 lần/năm, mỗi lần cách 
nhau 2 tháng

16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,5-1,0

Cây năm thứ 3 trở đi:
1 Sau đốn 16-16-8+13S+TE 1,5-2,0
2 Đón hoa 15-15-15+TE 1,0-1,5
3 Nuôi quả 15-15-15+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây táo ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, sinh trưởng nhanh, phân cành mạnh, 
lá xanh to. Cây táo năng suất cao, quả to giòn ngọt mát, không chua, không nhớt. 

13. CÂY HÀNH/TỎI

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-9,0
Lần 2 Bón thúc sau trồng 20 ngày 16-8-16+TE 6,5-8,0
Lần 3 Bón thúc sau trồng 40 ngày 16-8-16+TE 8,0-10,0

Lần 4 Bón thúc khi bắt đầu xuống củ 10-10-20+TE   
hoặc 16-8-16+TE 6,5-8,0

NPK Phú Mỹ giúp giúp cây hành có năng suất cao, ít sâu bệnh, cứng cây, hạn chế đổ 
gẫy, cây nhanh xuống củ, củ chắc thời gian bảo quản lâu dài, tăng vị hăng, thơm, cay.

14. CÂY VẢI/NHÃN

Cây kiến thiết cơ bản 

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng)

Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,4
3 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,4-0,5

Cây kinh doanh: Từ năm thứ 3 trở đi
Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Sau thu hoạch quả 16-16-8+13S+TE 1,0-2,0
Lần 2 Nảy lộc 15-15-15+TE 1,0-2,0
Lần 3 Trước khi ra nụ 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 4 Sau đậu quả 16-8-16+TE 1,0-1,5
Lần 5 Nuôi quả 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây vải/nhãn khỏe, ít sâu bệnh, phân cành đều, cân đối, ra hoa đậu 
quả cao. Quả vải/nhãn đều, vỏ mỏng, nhẵn, cành mang quả nhỏ dẻo dai.

15. CÂY ỚT

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 14,0-18,0
Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 15-15-15+TE 10,0-15,0
Lần 3 Bón thúc sau mỗi lứa thu hoạch quả 15-15-15+TE 5,0-6,0
Lần 4 Bón thúc mỗi nuôi quả 16-8-16+TE 5,0-6,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ớt có thân cành khỏe, chống chịu tốt với sâu bệnh. Cây nhanh ra 
hoa, tạo nhiều quả, cây thu hoạch luôn có hoa, quả xanh và quả chín tập trung.

Bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ đa dạng, phong phú, thích hợp chăm 
bón cho mọi loại cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng các 
yêu cầu sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…
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